
74 Tổng cộng 8,425,010 5,015,893 3,409,117 60%

I UBND các huyện, thị xã, thành phố 4,662,924 2,941,421 1,721,502 63%

1 UBND huyện Can Lộc 542,057 447,276 94,781 83%

2 UBND huyện Thạch Hà 770,635 556,710 213,926 72%

3 UBND thị xã Kỳ Anh 415,120 296,597 118,523 71%

4 UBND huyện Đức Thọ 188,127 130,373 57,754 69%

5 UBND huyện Kỳ Anh 329,878 211,668 118,210 64%

6 UBND huyện Hương Khê 367,662 225,753 141,910 61%

7 UBND thành phố Hà Tĩnh 504,882 290,326 214,556 58%

8 UBND huyện Cẩm Xuyên 908,294 499,084 409,210 55%

9 UBND huyện Nghi Xuân 42,018 21,883 20,135 52%

10 UBND thị xã Hồng Lĩnh 120,000 60,376 59,624 50%

11 UBND huyện Hương Sơn 212,297 103,204 109,094 49%

12 UBND huyện Vũ Quang 62,408 28,060 34,348 45%

13 UBND huyện Lộc Hà 199,545 70,113 129,432 35%

II Ban QLDA chuyên ngành, khu vực 2,342,178 1,471,236 870,941 63%

1
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu 

vực Khu kinh tế tỉnh 
869,851 721,824 148,027 83%

2
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình giao thông tỉnh 
277,709 168,269 109,440 61%

3
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng và công nghiệp tỉnh 
479,434 250,109 229,325 52%

4

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình nông nghiệp và phát triển nông thôn 

tỉnh Hà Tĩnh  

715,184 331,034 384,150 46%

III Các chủ đầu tư khác 999,511 603,235 396,276 60%

1
Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà 

Tĩnh 
6,000 6,000 0 100%

2 Quỹ đầu tư phát triển 1,207 1,207 0 100%

3 UBND xã Bình An 600 600 0 100%

4
UBND xã Kỳ Liên (nay là phường Kỳ 

Liên) 
25,431 25,431 0 100%

5 UBND xã Kỳ Lợi 29,287 29,287 0 100%

6
UBND xã Kỳ Long (nay là phường Kỳ 

Long) 
27,211 27,211 0 100%

7
UBND xã Kỳ Phương (nay là phường Kỳ 

Phương) 
29,727 29,727 0 100%

8
UBND xã Kỳ Thịnh (nay là phường Kỳ 

Thịnh) 
8,148 8,148 0 100%

9 UBND xã Xuân Thành 1,500 1,500 0 100%

10
Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà 

Tĩnh 
480 480 0 100%

11 Ban QL khu kinh tế tỉnh 426 426 0 100%

12 UBND phường Kỳ Long 121 121 0 100%

PHỤ LỤC 02: GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG 11 THÁNG NĂM 2023 CỦA CÁC CHỦ ĐẦU TƯ 

TỪ CAO XUỐNG THẤP THEO ĐỊA PHƯƠNG, NGÀNH LĨNH VỰC ĐẾN THỜI ĐIỂM 30/11/2023

(NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ BỘ, NGÀNH VÀ CẤP TỈNH QUẢN LÝ)

STT Chủ đầu tư
Kế hoạch vốn 

năm 2023

Giải ngân năm 

2023
KHV còn lại

Tỉ lệ giải 

ngân (%)

Đơn vị tính: Triệu đồng



13 Trường Đại học Hà Tĩnh 215 215 0 100%

14 Trường Tiểu học Đức Lập 115 113 2 98%

15 UBND xã Hương Liên 1,675 1,641 34 98%

16 UBND xã Hương Vĩnh 1,905 1,861 44 98%

17 UBND xã Hương Giang 200 195 5 98%

18 UBND xã Đức Đồng 994 968 27 97%

19 Trường Tiểu học Đức Long 163 158 5 97%

20 UBND xã Thạch Hải 2,775 2,684 91 97%

21
Chi cục thi hành án dân sự huyện Hương 

Khê  
24 23 1 95%

22 Cục Hải quan Hà Tĩnh 13,905 13,231 674 95%

23 Cục quản lý thị trường Hà Tĩnh 12,500 11,894 606 95%

24 Trung tâm Y tế Hương Sơn 516 489 27 95%

25 Sở Ngoại vụ 60,000 56,760 3,240 95%

26 Sở Giao thông Vận tải 154,000 145,438 8,562 94%

27 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh 1,128 1,046 82 93%

28 UBND xã Hương Thủy 313 287 27 91%

29 Trung tâm VH - ĐA tỉnh 389 354 36 91%

30 UBND xã Tùng Lộc 113 102 11 90%

31 UBND xã Khánh Vĩnh Yên 1,604 1,431 173 89%

32 UBND TT Tiên Điền 900 788 112 88%

33 Viện kiếm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 13,392 10,880 2,512 81%

34 UBND xã Thạch Xuân 3,500 2,830 670 81%

35 Sở Tài nguyên và Môi trường 80,593 63,767 16,826 79%

36 UBND xã Thạch Đài 891 700 191 79%

37 UBND xã Quang Vĩnh 600 467 133 78%

38
Trung tâm phát triển quỹ đất và kỹ thuật 

địa chính 
3,397 2,485 912 73%

39 Trường THPT Hồng Lam 754 502 252 67%

40 Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh 39,523 25,193 14,330 64%

41 Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Hà Tĩnh 21,500 13,376 8,124 62%

42 Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh 33,766 19,692 14,074 58%

43 Trường cao đẳng công nghệ Hà tĩnh 3,500 1,641 1,859 47%

44 Công an tỉnh Hà Tĩnh 123,704 50,620 73,084 41%

45
Ủy ban nhân dân tỉnh 

(Sở Kế hoạch và Đầu tư) 
17,275 6,656 10,619 39%

46 Trường Chính trị Trần Phú 2,083 766 1,317 37%

47
Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi 

trường nông thôn 
37,681 11,249 26,432 30%

48 UBND xã Mỹ Lộc 10,000 2,443 7,557 24%

49 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 87,000 17,386 69,614 20%

50 Cục thi hành án dân sự  tỉnh Hà Tĩnh 25,000 1,517 23,483 6%

51 Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 49,995 1,250 48,744 3%

52 Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ 21,229 0 21,229 0%

53 Hội đồng bồi thường, TĐC thị xã Kỳ Anh 24,500 0 24,500 0%

54 Sở Y tế 9,000 0 9,000 0%

55 Trường Cao đẳng Nguyễn Du 7,000 0 7,000 0%

56 UBND xã Cẩm Mỹ 32 0 32 0%

57 UBND xã Thịnh Lộc 23 0 23 0%

IV Chưa phân khai chi tiết 420,398 0 420,398 0%




